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Sáng tạo 
Quan niệm với nhiều 
lợi ích được bổ sung 

• Quy trình thông thường - Tương tự như một can thiệp Tiêu Chuẩn 

• Điều trị các tổn thương nơi Stents không phải là một giải pháp khả thi 

• Có thể được sử dụng kết hợp với hầu hết Stents * 

• Vẫn có các tùy chọn mở để can thiệp lại 

 
 

CHIỀU DÀI BÓNG LÊN TỚI 150 MM 
 
 
 
 
 
 
 

ĐƯỜNG KÍNH BÓNG: 4.0,  5.0, 6.0 



 

 

 

HỆ THỐNG GEOALIGN® LÀ GÌ ? 

Khoảng cách từ đầu xa của ống thông Băng đánh dấu cách mỗi 1cm 

HỆ THỐNG GEOALIGN® ĐƯỢC DÙNG Ở ĐÂU ? 

• Thước đo không chắn bức xa 
trên thân của ống thông đỉnh 
xa của ống thông 1 

• Thiết kế để tạo thuận lợi cho 
việc điều chỉnh lại thông tại vị 
trí tổn thương 2 

Khoảng 
cách từ 
đầu xa 

ống thông 

1 Khi ống thông được đưa vào hệ thống mạch, vị trí của bóng cần phải được xác nhận 
dưới môi trường huỳnh quang chất lượng cao. Hệ thống GEOALIGN® không có cản 
huỳnh quang. 

2 Nghiên cứu động vật (PTA lặp lại trên mạch máu heo) được thực hiện bởi 3 bác sĩ đã 
thử nghiệm LUTONIX® 035 DCB (không phủ thuốc) và ống thông nong mạch 
ULTRAVERSE®035, cả hai đều có hệ thống đánh dấu GEOALIGN®, tới POBA không có 
đánh dấu GEOALIGN® (n = 112, kiểm tra n = 96 (với thời gian trung bình đặt 66 giây), 
kiểm soát n = 16 (với thời gian trung bình đặt là 90 giây)). Dữ liệu động vật trong hồ sơ. 
Kết quả kiểm nghiệm trên động vật của Bard có thể không được coi là chỉ thị cho các kết 
quả lâm sàng. Các phương pháp thử khác nhau có thể cho kết quả khác nhau. 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
Chiều dài Shaft 75 cm và 100cm / Tương thích dây dẫn .035"  

ĐK 

(mm) 

CD 
(mm) 

Mã sản phẩm 
Shaft 75 cm 

Mã sản phẩm 
Shaft 100 cm 

Mã sản phẩm 
Shaft 130 cm 

 

 

 

 

4.0 

20 9020475 400020 9020410 400020 9020413 400020 

40 9020475 400040 9020410 400040 9004-400043 

60 9020475 400060 9020410 400060 9004-400063 

80 9020475 400080 9020410 400080 9020413 400080 

100 9020475 400100 9020410 400100 9004-400103 

120 9020475 400120 9020410 400120 9020413 400120 

150 9020475 400150 9020410 400150 9020413 400150 

 

 

 

 

5.0 

20 9020475 500020 9020410 500020 9020413 500020 

40 9020475 500040 9020410 500040 9004-500043 

60 9020475 500060 9020410 500060 9004-500063 

80 9020475 500080 9020410 500080 9020413 500080 

100 9020475 500100 9020410 500100 9004-500103 

120 9020475 500120 9020410 500120 9020413 500120 

150 9020475 500150 9020410 500150 9020413 500150 

 

 

 

 

6.0 

20 9020475 600020 9020410 600020 9020413 600020 

40 9020475 600040 9020410 600040 9004-600043 

60 9020475 600060 9020410 600060 9004-600063 

80 9020475 600080 9020410 600080 9020413 600080 

100 9020475 600100 9020410 600100 9004-600103 

120 9020475 600120 9020410 600120 9020413 600120 

150 9020475 600150 9020410 600150 9020413 600150 

 
 

7.0 

20 9020475 700020 9020410 700020 9020413 700020 

40 9020475 700040 9020410 700040 9020413 700040 

60 9020475 700060 9020410 700060 9020413 700060 

 

 

8.0 

20 9020475 800020 9020410 800020  
40 9020475 800040 9020410 800040 

60 9020475 800060 9020410 800060 

 

 

9.0 

20 9020475 900020 9020410 900020 

40 9020475 900040 9020410 900040 

60 9020475 900060 9020410 900060 

 

10.0 
20 9020475 100020 9020410 100020 

40 9020475 100040 9020410 100040 

60 9020475 100060 9020410 100060 

 

12.0 
20 9020475 120020 9020410 120020 

40 9020475 120040 9020410 120040 



 

 

 

Hệ Thống GEOALIGN® Với LUTONIX 
Một công nghệ của Bard 

 

 

 
 

 
Chiều dài Shaft 75 cm, 100cm và 130cm / Tương thích dây dẫn .035" 

ĐK 

(mm) 

CD 
(mm) 

Mã sản phẩm 
Shaft 75 cm 

Mã sản phẩm 
Shaft 100 cm 

Mã sản phẩm 
Shaft 130 cm 

 

 

 

 

4.0 

20 9090475 400020 9090410 400020 9090413 400020 

40 9090475 400040 9090410 400040 9090413 400040 

60 9090475 400060 9090410 400060 9090413 400060 

80 9090475 400080 9090410 400080 9090413 400080 

100 9090475 400100 9090410 400100 9090413 400100 

120 9090475 400120 9090410 400120 9090413 400120 

150 9090475 400150 9090410 400150 9090413 400150 

 

 

 

 

5.0 

20 9090475 500020 9090410 500020 9090413 500020 

40 9090475 500040 9090410 500040 9090413 500040 

60 9090475 500060 9090410 500060 9090413 500060 

80 9090475 500080 9090410 500080 9090413 500080 

100 9090475 500100 9090410 500100 9090413 500100 

120 9090475 500120 9090410 500120 9090413 500120 

150 9090475 500150 9090410 500150 9090413 500150 

 

 

 

 

6.0 

20 9090475 600020 9090410 600020 9090413 600020 

40 9090475 600040 9090410 600040 9090413 600040 

60 9090475 600060 9090410 600060 9090413 600060 

80 9090475 600080 9090410 600080 9090413 600080 

100 9090475 600100 9090410 600100 9090413 600100 

120 9090475 600120 9090410 600120 9090413 600120 

150 9090475 600150 9090410 600150 9090413 600150 

 

 

7.0 

20 9090475 700020 9090410 700020 9090413 700020 

40 9090475 700040 9090410 700040 9090413 700040 

60 9090475 700060 9090410 700060 9090413 700060 

 

 

8.0 

20 9090475 800020 9090410 800020  
40 9090475 800040 9090410 800040 

60 9090475 800060 9090410 800060 

 

 

9.0 

20 9090475 900020 9090410 900020 

40 9090475 900040 9090410 900040 

60 9090475 900060 9090410 900060 

 

10.0 
20 9090475 100020 9090410 100020 

40 9090475 100040 9090410 100040 

60 9090475 100060 9090410 100060 

 

12.0 
20 9090475 120020 9090410 120020 

40 9090475 120040 9090410 120040 



 

 



 

 


